
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CÁC SẢN PHẨM INOCHI

STT Tên sản phẩm hệ thống
Thông số kỹ thuật

(DxRxC-mm)

Khối lượng 

tịnh (g)
Màu sắc Thành phần Hướng dẫn sử dụng Bảo quản Thông tin cảnh báo

Chịu trách nhiệm 

về hàng hoá bởi
Địa chỉ Hotline

KT C2

(DxRxC mm)

I. Nhóm sản phẩm Mẹ và Bé

1 Bát nhỏ Amori 415 ml 121 x 121 x 55 52
Hồng nhạt, xanh nhạt, cam sữa, 

xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC.
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 610 x 490 x 305

2 Bát tô Amori 850 ml 161 x 161 x 60 80
Hồng nhạt, xanh nhạt, cam sữa, 

xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC.
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 654 x 488 x 337

3 Cốc nước cao Amori 350ml 107 x 79 x 99 80
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa; 

Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 410 x 330 x 475

4 Cốc nước thấp Amori 350ml 126 x 100 x 65 74
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa; 

Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 405 x 305 x 445

5 Bộ 02 cốc nước cao Amori 350ml 107 x 79 x 173 160
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa; 

Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

315 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1801 7009 (miễn phí) 410 x 410 x 535

6 Bộ 02 cốc nước thấp Amori 350ml 126 x 100 x 105 148
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa; 

Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

316 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1802 7009 (miễn phí) 605 x 505 x 535

7
Bộ vắt cam chanh tiện dụng cỡ 

nhỏ Yoko
136 x 100 x 77 67

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để vắt cam chanh Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 730 x 520 x 410

8
Bộ vắt cam chanh tiện dụng cỡ 

lớn Yoko
186 x 168 x 84 122

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để vắt cam chanh Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 780 x 455 x 445

9 Thau rửa mặt Notoro 21 cm 245 x 213 x 84 109
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 435 x 435 x 350

10 Thau rửa mặt Notoro 27 cm 270 x 270 x 83 123
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 545 x 275 x 560

11 Thau rửa mặt Notoro 32 cm 325 x 325 x 98 190
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 655 x 330 x 450

12 Cốc đong Yoko 500ml 149 x 104 x 115 120 Trắng trong Nhựa SAN nguyên sinh Dùng để đo dung dịch Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 765 x 495 x 300

13 Cốc đong Yoko 200ml 116 x 78 x 86 64 Trắng trong Nhựa SAN nguyên sinh Dùng để đo dung dịch Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 735 x 460 x 220

14 Giỏ xách quai giữa có nắp Nachi 463 x 320 x 311 1045 Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh nhạt
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu

Dùng để đựng vật dụng, quần áo

Khả năng chịu tải tối đa 10kg
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 475 x 330 x 700

15 Thau tắm trẻ em kèm tựa Notoro 863 x 524 x 238 2043 Xanh sữa; Cam hồng; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

16
Thau tắm trẻ em kèm tựa Notoro 

Plus
790 x 508 x 248 2284 Xanh sữa; Cam hồng; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

17 Thau tắm trẻ em Notoro 863 x 524 x 238 1620 Xanh sữa; Cam hồng; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 870 x 510 x 375

18 Thau tắm trẻ em Notoro Plus 790 x 508 x 248 1861 Xanh sữa; Cam hồng; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 796 x 510 x 369

19 Tựa tắm trẻ em Notoro 611 x 294 x 225 423 Xanh sữa; Cam hồng; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 630 x 316 x 350

20 Ghế lót toilet trẻ em Notoro 401 x 329 x 99 315 Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 646 x 396 x 350

21 Ghế nhà tắm Notoro 323 x 261 x 198 642
Trắng ngọc, hồng nhạt, xanh 

nhạt, xanh bạc hà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 330 x 270  x 609

22 Ghế kê chân toilet Notoro 480 x 336 x 206 702
Trắng ngọc, hồng nhạt, xanh 

nhạt, xanh bạc hà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng trong nhà tắm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 485 x 345 x 554

23
Thùng đa năng trẻ em Notororo 

10L
379 x 261 x 148 645 Xanh ngọc; Hồng; Đỏ; Xanh cổ vịt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Nhựa ABS, Roon silicon, hạt 

màu và phụ gia kháng khuẩn ion 

Ag+

Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 520 x 390 x 560



24
Thùng đa năng trẻ em Notororo 

18L
423 x 305 x 197 960 Xanh ngọc; Hồng; Đỏ; Xanh cổ vịt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Nhựa ABS, Roon silicon, hạt 

màu và phụ gia kháng khuẩn ion 

Ag+

Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 600 x 430 x 433

25
Thùng đa năng trẻ em Notororo 

30L
472 x 353 x 249 1375 Xanh ngọc; Hồng; Đỏ; Xanh cổ vịt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Nhựa ABS, Roon silicon, hạt 

màu và phụ gia kháng khuẩn ion 

Ag+

Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 700 x 474 x 478

26 Bô trẻ em Notoro 305 x 230 x 143 190 Hồng nhạt, xanh nhạt, xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng cho trẻ em Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 476 x 310 x 309

27 Gáo nhựa Notoro 273 x 142 x 130 125
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để múc nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 400 x 380 x 280

II. Nhóm Hộp Thực Phẩm 

1
Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 

500ml 
110 x 110 x 61 60

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1794 7009 (miễn phí) 445 x 340 x 375

2
Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 

750ml 
128 x 128 x 66 77

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1795 7009 (miễn phí) 515 x 390 x 390

3
Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 

1000ml 
128 x 128 x 88 87

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1796 7009 (miễn phí) 525 x 395 x 525

4
Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 

1500ml 
146 x 146 x 100 117

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1797 7009 (miễn phí) 595 x 450 x 405

5
Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 

2000ml 
162 x 162 x 105 150

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1798 7009 (miễn phí) 660 x 495 x 425

6
Hộp thực phẩm vuông Hokkaido 

2500ml 
175 x 175 x 111 180

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1799 7009 (miễn phí) 710 x 535 x 450

7
Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

500ml 
125 x 120 x 60 58

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 500 x 375 x 365

8
Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

750ml 
144 x 138 x 67 76

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 570 x 420 x 390

9
Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

1000ml 
144 x 138 x 88 85

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 565 x 424 x 535

10
Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

1500ml 
167 x 161 x 94 107

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 655 x 495 x 390

11
Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

2000ml 
182 x 176 x 103 135

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 710 x 533 x 425

12
Hộp thực phẩm tròn Hokkaido 

2500ml 
195 x 188 x 113 165

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 760 x 570 x 455

13
Hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 500ml 
143 x 99 x 51 64

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 444 x 407 x 308

14
Hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 750ml 
162 x 114 x 57 83

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 496 x 467 x 353

15
Hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 1000ml
178 x 124 x 63 97

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 548 x 502 x 385

16
Hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 1500ml 
203 x 141 x 71 126

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 620 x 567 x 290



17
Hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 2000ml 
222 x 154 x 78 159

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 622 x 450 x 468

18
Hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 2500ml 
238 x 165 x 84 193

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 665 x 480 x 504

19
Bộ 3 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 750-1500-2500ml
238 x 165 x 84 402

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 506 x 484 x 346

20
Bộ 3 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 500-1000-2000ml
222 x 154 x 78 320

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 470 x 462 x 322

21
Bộ 3 hộp thực phẩm tròn 

Hokkaido 750-1500-2500ml
195 x 188 x 113 348

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 582 x 388 x 460

22
Bộ 3 hộp nhựa tròn Hokkaido 500-

1000-1500ml
167 x 161 x 94 250

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 655 x 495 x 390

23
Bộ 3 hộp thực phẩm tròn 

Hokkaido 500-1000-2000ml
182 x 176 x 103 278

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 536 x 365 x 422

24
Bộ 2 hộp thực phẩm vuông 

Hokkaido 1000-2000ml
162 x 162 x 105 237

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 496 x 334 x 428

25
Bộ 3 hộp thực phẩm vuông 

Hokkaido 750-1500-2500ml
175 x 175 x 111 374

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 535 x 360 x 454

26
Bộ 3 hộp thực phẩm vuông 

Hokkaido 500-1000-2000ml
162 x 162 x 105 297

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 496 x 334 x 428

27

Bộ 6 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 500-750-1000-1500-

2000-2500ml

238 x 165 x 84 722
Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 506 x 484 x 346

28
Bộ 4 hộp thực phẩm tròn 

Hokkaido 500-1000-1500-2000ml
182 x 176 x 103 354

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 536 x 365 x 422

29
Bộ 4 hộp thực phẩm tròn 

Hokkaido 500-1000-1500-2500ml
195 x 188 x 113 384

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 582 x 388 x 460

30
Bộ 2 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 500-1000ml
178 x 124 x 63 161

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

31
Bộ 2 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 1000-2000ml
222 x 154 x 78 256

Trắng trong; Xanh bạc hà; Hồng 

nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

32
Bộ 2 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 750-1500ml
203 x 141 x 71 209

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

33
Bộ 2 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 750-1000ml
178 x 124 x 63 180

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

34
Bộ 3 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 750-1000-1500ml
203 x 141 x 71 306

35
Bộ 2 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 1500-2500ml
238 x 165 x 84 320 506 x 484 x 346

36

Bộ 5 hộp thực phẩm chữ nhật 

Hokkaido 500-750-1500-2000-

2500ml

238 x 165 x 84 625 Trắng trong, xanh nhạt, hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Vistamaxx, hạt màu, phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng thức ăn

Chịu được nhiệt độ từ -30oC đến 140oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 506 x 484 x 346

III. Nhóm Tiện ích 

1 Bình nước cao cấp Biwa 1.2L 159 x 103 x 234 315
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt

Nhựa SAN, Nhựa PP nguyên sinh, 

Roon Silicon, Hạt màu
Dùng để đựng nước hoặc các loại nước ép Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 390 x 260 x 485



2 Bình nước cao cấp Biwa 1.6L 159 x 103 x 271 355
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt

Nhựa SAN, Nhựa PP nguyên sinh, 

Roon Silicon, Hạt màu
Dùng để đựng nước hoặc các loại nước ép Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 390 x 260 x 555

3 Thùng gạo Sendai 12kg 350 x 300 x 188 805 Trắng trong

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Hạt màu, Roon Silicon, phụ 

gia kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng gạo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 614 x 374 x 420

4 Bộ thau rổ cao cấp Yoko 23cm 252 x 233 x 112 246
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 240 x 240 x 340

5 Bộ thau rổ cao cấp Yoko 30cm 323 x 298 x 144 470
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 305 x 305 x 425

6 Bộ thau rổ cao cấp Yoko 35cm 375 x 346 x 167 740
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 355 x 355 x 500

7 Rổ cao cấp Yoko 23cm 252 x 230 x 98 126
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 240 x 240 x 300

8 Rổ cao cấp Yoko 30cm 323 x 295 x 126 230
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 305 x 305 x 390

9 Rổ cao cấp Yoko 35cm 375 x 342 x 147 340
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 355 x 355 x 440

10 Thau cao cấp Yoko 23cm 243 x 233 x 108 120
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 240 x 240 x 300

11 Thau cao cấp Yoko 30cm 311 x 298 x 138 240
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 305 x 305 x 370

12 Thau cao cấp Yoko 35cm 361 x 346 x 160 400
Trắng kem; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Hồng nhạt; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, …. Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 355 x 355 x 410

13 Bộ gia vị nhà bếp Yoko 152 x 109 x 303 1025 Trắng ngọc; Xanh nhạt
Nhựa PS, Nhựa PP, SAN nguyên 

sinh, hạt màu và giăng cao su
Dùng để đựng gia vị trong nhà bếp Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 620 x 315 x 230

14 Hộp gia vị nhà bếp Yoko 146 x 92 x 95 156 Trắng ngọc; Xanh nhạt
Nhựa PS, Nhựa PP, SAN nguyên 

sinh, hạt màu và giăng cao su
Dùng để đựng gia vị trong nhà bếp Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 485 x 305 x 200

IV. Nhóm thùng rác/sọt rác

1 Sọt rác Hiro 5L 184 x 184 x 234 148
Be sữa; Ghi sữa; Xanh nhạt; Nâu 

café

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu,  và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 380 x 190 x 400

2 Sọt rác Hiro 10L 236 x 236 x 300 320
Be sữa; Ghi sữa; Xanh nhạt; Nâu 

café

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu,  và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 480 x 240 x 460

3 Sọt rác Hiro 15L 266 x 266 x 337 440
Be sữa; Ghi sữa; Xanh nhạt; Nâu 

café

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu,  và phụ gia kháng 

khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 540 x 270 x 500

#REF!
Thùng rác nắp lật Hiro 5L (loại 

kèm ruột)
226 x 167 x 300 697

Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen), LDPE 

nguyên sinh, hạt màu, inox  và 

phụ gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 675 x 460 x 305

#REF!
Thùng rác nắp lật Hiro 10L (loại 

kèm ruột)
261 x 170 x 425 1044

Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, LDPE, hạt màu, inox và phụ 

gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 685 x 530 x 435

#REF!
Thùng rác nắp lật Hiro 15L (loại 

kèm ruột)
304 x 197 x 486 1400

Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen), LDPE 

nguyên sinh, hạt màu, inox  và 

phụ gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 615 x 580 x 495

#REF! Thùng rác đạp tròn Hiro 6L 243 x 233 x 281 729
Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, HIPS, hạt màu, inox và phụ 

gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 710 x 480 x 287

#REF! Thùng rác đạp tròn Hiro 12L 291 x 282 x 345 1116
Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, HIPS, hạt màu, inox và phụ 

gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 870 x 565 x 355

#REF!
Thùng rác đạp chữ nhật Hiro 10L 

(loại kèm ruột)
200 x 272 x 351 1025

Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, HIPS, hạt màu, inox và phụ 

gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 810 x 545 x 360

#REF!
Thùng rác đạp chữ nhật Hiro 15L 

(loại kèm ruột)
230 x 309 x 398 1438

Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, HIPS, hạt màu, inox và phụ 

gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 690 x 620 x 405

#REF!
Thùng rác đạp chữ nhật Hiro 20L 

(loại kèm ruột)
252 x 339 x 434 1855

Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, HIPS, hạt màu, inox và phụ 

gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 760 x 690 x 440



#REF!
Thùng rác đạp chữ nhật Hiro 30L 

(loại kèm ruột)
262 x 384 x 489 2405

Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu Café; Be 

sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, HIPs, hạt màu, inox và phụ 

gia kháng khuẩn Ag+

Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 768 x 520 x 494

V. Nhóm kệ/giỏ

1 Kệ đa năng Tokyo 2 tầng 365 x 232 x 404 770 Trắng ngọc; Ghi sữa; Xanh nhạt
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 240 x 107 x 370

2 Kệ đa năng Tokyo 3 tầng 365 x 232 x 700 1185 Trắng ngọc; Ghi sữa; Xanh nhạt
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 240 x 143 x 370

3 Kệ đa năng Tokyo 4 tầng 365 x 232 x 1000 1612 Trắng ngọc; Ghi sữa; Xanh nhạt
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 240 x 182 x 370

4 Kệ di động Tokyo 480 x 214 x 1000 1536 Trắng ngọc; Ghi sữa
Nhựa PP (Polypropylen), Nhựa 

PA nguyên sinh, hạt màu
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 490 x 220 x 261

5 Kệ giặt di động Nachi 555 x 340 x 725 2900 Trắng ngọc; Ghi sữa
Nhựa PP (Polypropylen), Nhựa 

PA nguyên sinh, hạt màu, inox 304

Sử dụng trong phòng giặt, nhà tắm 

Dùng để đựng quần áo, vật dụng giặt đồ
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 565 x 350 x 360

6 Kệ treo Nachi 260 x 121 x 150 224
Trắng ngọc; Ghi sữa; Xanh nhạt; 

Xanh bạc hà
Nhựa HIPS, hạt màu, miếng dán Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 565 x 410 x 550

7 Kệ treo góc Nachi 260 x 260 x 157 324
Trắng ngọc; Ghi sữa; Xanh nhạt; 

Xanh bạc hà
Nhựa HIPS, hạt màu, miếng dán Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 565 x 370 x 545

8 Kệ gấp Tokyo 405 x 239 x 216 484
Trắng ngọc; Ghi sữa; Xanh nhạt; 

Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, inox cao cấp
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 250 x 75 x 413

9 Kệ treo quần áo Tokyo 700 x 450 x 1550 6480 Trắng + xanh; Trắng ngọc

Nhựa PP (Polypropylen), Nhựa 

PA nguyên sinh, hạt màu, inox 

cao cấp

Dùng để treo quần áo và đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 670 x 460 x 435

10 Kệ Nachi 298 x 190 x 376 871 Trắng ngọc; Xanh bạc hà
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 303 x 194 x 178

11 Kệ Nachi Plus 362 x 220 x 482 934 Trắng ngọc; Xanh bạc hà
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 365 x 218 x 170

12 Kệ treo túi rác Hiro 244 x 120 x 119 173 Trắng ngọc; Ghi sữa; Xanh nhạt Nhựa HIPS, hạt màu, miếng dán Dùng để treo túi rác Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 520 x 370 x 535

13 Kệ chén bát Tokyo 420 x 336 x 344 1880 Trắng ngọc; Xanh nhạt
Nhựa ABS, Nhựa AS nguyên sinh, 

hạt màu, inox cao cấp
Dùng để đựng chén bát Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 430 x 150 x 325

14 Kệ gầm bếp Tokyo 584 x 300 x 390 1510 Trắng ngọc; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen), PS 

nguyên sinh, hạt màu, inox cao 

cấp

Dùng để đựng vật dụng trong nhà bếp Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 306 x 87 x 410

15 Kệ trượt Tokyo 455 x 260 x 447 1210 Trắng ngọc

Nhựa PP (Polypropylen), PS 

nguyên sinh, hạt màu, inox cao 

cấp

Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 465 x 270 x 205

16 Móc treo Nachi 234 x 66 152 Trắng ngọc; Xanh nhạt; Hồng nhạt
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo, vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

17 Giỏ xách quai giữa Nachi 450 x 320 x 300 874 Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh nhạt
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu

Dùng để đựng vật dụng, quần áo

Khả năng chịu tải tối đa 10kg
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 475 x 330 x 700

18 Giỏ xách quai bên Tokyo 430 x 280 x 238 765 Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh nhạt
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu

Dùng để đựng vật dụng, quần áo

Khả năng chịu tải tối đa 10kg
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 440 x 280 x 640

VI. Nhóm móc áo

1 Móc áo xoay vuông Hara 175 414 x 10.5 x 223
290 (5 cái x 

58g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 600 x 460 x 440

2 Móc áo xoay Hara 176 420 x 9 x 201
335 (5 cái x 

67g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 600 x 420 x 435

3 Móc áo trượt lớn Hara 177 
553/414 x 17 x 

211

310 (5 cái x 

62g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh 

nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 620 x 420 x 330

4 Móc áo trượt Hara 178 
454/315 x 17.5 x 

170

290 (5 cái x 

58g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh 

nhạt; Xanh ngọc

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 520 x 320 x 565

5 Móc áo đầm vuông Hara 180 404 x 8 x 220
540 (10 cái x 

54g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 640 x 380 x 375

6 Móc áo trẻ em Hara 181 310 x 8 x 186
470 (10 cái x 

47g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh 

nhạt; Xanh ngọc

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo trẻ em Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 525 x 305 x 425



7 Móc áo đầm Hara 182 410 x 9 x 190
550 (10 cái x 

55g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 620 x 390 x 365

8 Móc áo kiểu Hara 183 410 x 7.5 x 210
490 (10 cái x 

49g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 430 x 385

9 Móc áo mỏng Hara 184 403 x 6 x 200
450 (10 cái x 

45g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 600 x 375 x 325

10 Móc áo mỏng trẻ em Hara 185 302 x 4.5 x 153
260 (10 cái x 

26g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh 

nhạt; Xanh ngọc

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo trẻ em Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 380 x 305 x 580

11 Móc áo chống trượt Hara 186 404 x 6.5 x 212
390 (10 cái x 

39g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 460 x 460 x 485

12 Móc áo vest Hara 187 413 x 24 x 219
295 (5 cái x 

59g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh nhạt; Ghi sữa

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 645 x 420 x 390

13 Móc áo trẻ em Hara 188 335 x 7 x 181
195 (5 cái x 

39g)

Trắng ngọc; Hồng nhạt; Xanh 

nhạt; Xanh ngọc

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng treo quần áo Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 500 x 305 x 475

VII. Nhóm thùng đựng thực phẩm

1
Thùng đựng thực phẩm Hokkaido 

10L 
379 x 261 x 148 645

Trắng trong; Hồng; Xanh ngọc; 

Xanh cổ vịt; Đỏ

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Nhựa ABS, Roon silicon và 

phụ gia kháng khuẩn ion Ag+

Dùng đựng thực phẩm hoặc đồ dùng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 520 x 390 x 563

2
Thùng đựng thực phẩm Hokkaido 

18L 
423 x 305 x 197 960

Trắng trong; Hồng; Xanh ngọc; 

Xanh cổ vịt; Đỏ

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Nhựa ABS, Roon silicon và 

phụ gia kháng khuẩn ion Ag+

Dùng đựng thực phẩm hoặc đồ dùng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 600 x 430 x 433

3
Thùng đựng thực phẩm Hokkaido 

30L 
472 x 353 x 249 1375

Trắng trong; Hồng; Xanh ngọc; 

Xanh cổ vịt; Đỏ

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, Nhựa ABS, Roon silicon và 

phụ gia kháng khuẩn ion Ag+

Dùng đựng thực phẩm hoặc đồ dùng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 700 x 474 x 478

VIII. Khay đa năng Kichin

1 Khay đa năng Kichin 490 x 368 x 100 745 Chưa SX
Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu
Dùng để đựng vật dụng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí)

IX. Sản phẩm mới 2021

1 Hộp đựng đũa Yoko (loại nằm) 275 x 105 x 71 550 Trắng ngọc; Xanh nhạt
Nhựa AS nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để đựng đũa Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 462 x 279 x 336

2 Hộp đựng đũa Yoko (loại đứng) 160 x 87 x 181 367 Trắng ngọc; Xanh nhạt; Hồng nhạt

Nhựa ABS, Nhựa PP 

(Polyropylen), Hạt màu và Phụ gia 

kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng đũa Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

315 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 555 x 545 x 495

3 Thùng rác bấm Hiro 20L 335 x 175 x 460 1060 Ghi sữa; Xanh chàm; Nâu café
Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+), lò xo
Dùng để đựng rác trong gia đình, văn phòng Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 715 x 685 x 470

4 Thùng rác phân loại Hiro 2 ngăn 358 x 336 x 530 2470 Xanh nhạt + Ghi sữa

Nhựa PP, Nhựa PA nguyên sinh, 

hạt màu, phụ gia kháng khuẩn 

(Ag+), lò xo

Thiết kế hiện đại, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh, bánh xe di 

động giúp di chuyển dễ dàng. Dùng để đựng và phân loại 

rác trong gia đình, văn phòng, nhà hàng,…

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 715 x 685 x 485

5 Thùng rác phân loại Hiro 3 ngăn 537 x 336 x 530 3680 Xanh nhạt + Ghi sữa + Nâu Café

Nhựa PP, Nhựa PA nguyên sinh, 

hạt màu, phụ gia kháng khuẩn 

(Ag+), lò xo

Thiết kế hiện đại, dễ dàng tháo lắp và vệ sinh, bánh xe di 

động giúp di chuyển dễ dàng. Dùng để đựng và phân loại 

rác trong gia đình, văn phòng, nhà hàng,…

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 685 x 540 x 485

6 Khay trữ đông đồ ăn dặm Amori 203 x 140 x 34 98 Trắng trong
Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để trữ đông đồ ăn dặm cho bé. Chịu được nhiệt độ từ 

-20 oC đến 120 oC. Không đậy nắp khi sử dụng trong lò vi 

sóng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 440 x 415 x 430

7 Rổ tròn Yoko 30 cm 302 x 302 x 106 115
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả,… Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 620 x 320 x 430

8 Bộ thau rổ đa năng Yoko 23 cm 233 x 233 x 107 345
Ghi sữa; Hồng nhạt; Xanh nhạt; 

Xanh trà

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để vo gạo, đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả, 

trộn salad, ...

Chịu được nhiệt độ từ -20 oC đến 120 oC

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 480 x 245 x 425

9
Bộ thau rổ xoay đa năng Yoko 28 

cm
287 x 279 x 157 333

Ghi sữa; Hồng nhạt; Xanh nhạt; 

Xanh trà

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả

Thiết kế xoay 180 độ giúp dễ ráo nước, chắt nước, làm nắp 

đậy, vắt rau 

Chịu được nhiệt độ từ -20 oC đến 120 oC

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 570 x 570 x 370

10 Bộ 02 thìa ăn Amori 137 x 33 x 19
14 g (2 cái x 

7 g)

Hồng nhạt + Xanh nhạt; Hồng 

nhạt + Xanh trà; Cam sữa + Xanh 

nhạt; Cam sữa + Xanh trà

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng cho trẻ em Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 530 x 450 x 585

11 Bộ 04 thìa ăn Amori 137 x 33 x 19
28 g (4 cái x 

7 g)

Hồng nhạt + Cam sữa + Xanh nhạt 

+ Xanh trà

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng cho trẻ em Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 530 x 450 x 585

12 Thìa tập ăn Amori 99 x 42 x 39 15
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Cam sữa; 

Xanh trà

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để cho bé tập ăn Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 620 x 410 x 510

13 Bộ 02 thìa tập ăn Amori
99 x 42 x 39

135 x 40 x 200

30 g (2 cái x 

15 g)

Hồng nhạt + Xanh nhạt; Hồng 

nhạt + Xanh trà; Cam sữa + Xanh 

nhạt; Cam sữa + Xanh trà

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để cho bé tập ăn Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 610 x 410 x 480



14 Bộ đồ ăn dặm trẻ em Amori 400 x 69 x 325 322

Hồng nhạt + Xanh nhạt; Cam sữa 

+ Xanh bạc hà; Xanh bạc hà + 

Vàng; Xanh trà + Vàng (chưa chắc 

chắn)

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để cho trẻ tập ăn dặm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 660 x 435 x 410

15 Kệ chén bát Tokyo (có nắp) 469 x 336 x 275 1530
Trắng ngọc; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà

Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để đựng chén bát Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 480 x 345 x 185

16 Lồng bàn chữ nhật Yoko 557 x 430 x 163 460 Xanh nhạt; Hồng nhạt
Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để bảo quản đồ ăn Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 565 x 475 x 445

17 Muỗng xới cơm chống dính Sendai 202 x 73 x 13 34 Trắng ngọc; Hồng nhạt
Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để xới cơm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 500 x 420 x 310

18 Muỗng xới cơm đế đứng Sendai 200 x 77 x 35 43 Trắng ngọc; Hồng nhạt
Nhựa PP nguyên sinh, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để xới cơm Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 520 x 450 x 350

19 Thau nhựa cao cấp Notoro 38cm 380 x 380 x 120 356
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà; Xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 780 x 390 x 290

20 Khay đá tròn Kari 4 viên 279 x 80 x 65 115
Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để làm đá tròn lớn, đặc biệt phù hợp khi uống whisky, 

cocktail… Đá hình cầu làm lạnh nhanh mà không phải tan 

chảy nhiều. Thân khay mềm, không bị dính đá và dễ dàng 

lấy ra

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 552 x 407 x 405

21 Khay đá thanh Kari 5 viên 280 x 113 x 71 190
Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 5 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Đá thanh lớn lâu tan

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 423

22 Khay đá thanh Kari 10 viên 280 x 113 x 71 205
Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 10 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Thanh đá dài nhỏ, phù hợp cho bình nước cầm 

tay

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 423

23 Khay đá vuông Kari 12 viên 280 x 113 x 71 200
Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 12 ô vuông, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Tạo đá viên vuông, phù hợp nhiều mục đích sử 

dụng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 423

24 Khay đá sáng tạo Kari 21 viên 280 x 113 x 71 198
Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm, Thân khay mềm, chia 21 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Tạo viên nhiều hình dạng, phù hợp cho trẻ em.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 423

25 Khay đá vuông Kari 84 viên 280 x 113 x 71 216
Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, rau câu. Thân 

khay mềm, chia 84 ô nhỏ, giúp dễ dàng lấy đá. Tạo đá bi, 

phù hợp nhiều mục đích sử dụng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 423

26 Khay đá thanh Kari 5 viên (có nắp) 280 x 113 x 41 116
Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 5 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Đá thanh lớn lâu tan.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 378

27
Khay đá thanh Kari 10 viên (có 

nắp)
280 x 113 x 34 132

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 10 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Thanh đá dài nhỏ, phù hợp cho bình nước cầm 

tay.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 330

28
Khay đá vuông Kari 12 viên (có 

nắp)
280 x 113 x 41 119

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 12 ô vuông, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Tạo đá viên vuông, phù hợp nhiều mục đích sử 

dụng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 375

29
Khay đá sáng tạo Kari 21 viên (có 

nắp)
280 x 113 x 33 124

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm, Thân khay mềm, chia 21 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Tạo viên nhiều hình dạng, phù hợp cho trẻ em.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 565 x 320

30
Khay đá vuông Kari 84 viên (có 

nắp)
280 x 113 x 24 153

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, rau câu. Thân 

khay mềm, chia 84 ô nhỏ, giúp dễ dàng lấy đá. Tạo đá bi, 

phù hợp nhiều mục đích sử dụng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 565 x 465 x 366

31
Khay đá thanh Kari 5 viên (loại 

đơn)
269 x 108 x 37 69

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 5 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Đá thanh lớn lâu tan.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 545 x 540 x 457

32
Khay đá thanh Kari 10 viên (loại 

đơn)
269 x 108 x 32 85

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 10 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Thanh đá dài nhỏ, phù hợp cho bình nước cầm 

tay.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 545 x 540 x 400

33
Khay đá vuông Kari 12 viên (loại 

đơn)
269 x 108 x 37 80

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm. Thân khay mềm, chia 12 ô vuông, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Tạo đá viên vuông, phù hợp nhiều mục đích sử 

dụng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 545 x 540 x 460

34
Khay đá sáng tạo Kari 21 viên 

(loại đơn)
269 x 108 x 31 77

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, trữ đồ ăn 

dặm, Thân khay mềm, chia 21 ngăn, giúp dễ dàng lấy 

đá/thạch. Tạo viên nhiều hình dạng, phù hợp cho trẻ em.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 545 x 540 x 390

35
Khay đá vuông Kari 84 viên (loại 

đơn)
269 x 108 x 22 96

Trắng ngọc; Xanh bạc hà; Xanh 

nhạt; Hồng nhạt

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Đa dạng công năng, có thể làm đá, làm thạch, rau câu. Thân 

khay mềm, chia 84 ô nhỏ, giúp dễ dàng lấy đá. Tạo đá bi, 

phù hợp nhiều mục đích sử dụng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 545 x 540 x 285

36 Khuôn làm kem Kari 143 x 87 x 133 110
Cam sữa, hồng nhạt, xanh nhạt, 

xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để làm kem Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 580 x 450 x 480



37 Hộp bánh mứt vuông Haru 240 x 240 x 95 800
Cam sữa / Xanh trà / Xanh Nhạt/ 

Hồng Nhạt

Nhựa ABS, Nhựa AS, TPE nguyên 

sinh, Hạt màu
Dùng để đựng mứt, bánh kẹo, hoa quả Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 480 x 410 x 490

38 Hộp bánh mứt tròn Haru 280 x 280 x 78 652
Hồng đậm / Xanh trà / Xanh 

Nhạt/ Hồng Nhạt

Nhựa ABS, Nhựa AS nguyên sinh, 

Hạt màu
Dùng để đựng mứt, bánh kẹo, hoa quả Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 572 x 570 x 390

39 Hộp bánh mứt hoa Haru 280 x 280 x 104 505
Cam sữa / Xanh trà / Xanh Nhạt/ 

Hồng Nhạt

Nhựa ABS, Nhựa AS nguyên sinh, 

Hạt màu
Dùng để đựng mứt, bánh kẹo, hoa quả Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 540 x 530

40 Dụng cụ cạo lưỡi Okina loại tròn 162 x 37 x 8 12.5 Nhựa PETG, Hạt màu

Đưa lưỡi ra trước, đặt đầu dụng cụ vào giữa lưỡi và nhẹ 

nhàng chải dọc theo lưỡi đến khi sạch

Chống chỉ định: Không dùng cho người đang bị các bệnh lý 

ở lưỡi

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 460 x 330 x 430

41 Dụng cụ cạo lưỡi Okina loại vuông 160 x 31 x 8 10 Nhựa PETG, Hạt màu

Đưa lưỡi ra trước, đặt đầu dụng cụ vào giữa lưỡi và nhẹ 

nhàng chải dọc theo lưỡi đến khi sạch

Chống chỉ định: Không dùng cho người đang bị các bệnh lý 

ở lưỡi

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 460 x 330 x 430

42
Dụng cụ cạo lưỡi Okina loại tam 

giác
162 x 35 x 8 10 Nhựa PETG, Hạt màu

Đưa lưỡi ra trước, đặt đầu dụng cụ vào giữa lưỡi và nhẹ 

nhàng chải dọc theo lưỡi đến khi sạch

Chống chỉ định: Không dùng cho người đang bị các bệnh lý 

ở lưỡi

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 460 x 330 x 430

43 Bình nước Goki Rudy 450ml 86 x 78 x 195 144
Hồng nhạt; Xanh nhạt; Xanh bạc 

hà
Nhựa Tritan, Nhựa PP, Silicon

Dùng để đựng nước

Không dùng nước nóng hơn 90oC
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 498 x 334 x 420

44 Bình nước Kita Active 500ml 79 x 70 x 200 110
Cam sữa, xanh chàm, ghi đậm, 

hồng sen

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 430 x 430 x 410

45 Bình nước Kita Active 700ml 79 x 74 x 240 130
Cam sữa, xanh chàm, ghi đậm, 

hồng sen

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 430 x 430 x 490

46 Bình nước Goki Planet 350ml 74 x 74 x 142 65 Xanh ngọc, hồng đậm, xanh đậm
Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 455 x 455 x 440

47 Bình nước Goki Hero 350ml 77 x 75 x 136 87 Xanh ngọc, hồng đậm, xanh đậm
Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 460 x 460 x 425

48 Bình nước Kita Fami 350ml 77 x 74 x 136 87 Xanh chàm, cam đậm, xanh ngọc
Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 460 x 460 x 425

49 Bình nước Kita Fami 500ml 77 x 70 x 200 107 Xanh chàm, cam đậm, xanh ngọc
Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 430 x 430 x 410

50 Bình nước Kita Fami 700ml 77 x 70 x 240 127 Xanh chàm, cam đậm, xanh ngọc
Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 430 x 430 x 490

51 Bình nước Kita Slim 350ml 100 x 65 x 167 72
Cam sữa, xanh chàm, ghi đậm, 

hồng sen

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 420 x 420 x 515

52 Bình nước Kita Slim 500ml 100 x 65 x 218 90
Cam sữa, xanh chàm, ghi đậm, 

hồng sen

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 420 x 420 x 445

53 Bình nước Kita Slim 700ml 103 x 70 x 251 108
Cam sữa, xanh chàm, ghi đậm, 

hồng sen

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu
Dùng để đựng nước Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 445 x 445 x 510

54 Bình nước Yama 1.2L 98 x 98 x 253 95 Xanh nhạt, hồng đậm, xanh trà Nhựa PETG, Nhựa PP, hạt màu Dùng để đựng nước dưới 65oC Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 500 x 500 x 515

55 Bình nước Yama 1.3L 84 x 79 x 253 95 Xanh nhạt, hồng đậm, xanh trà Nhựa PETG, Nhựa PP, hạt màu Dùng để đựng nước dưới 65oC Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 435 x 405 x 515

56 Hộp trữ đồ khô Hokkaido 116 x 114 x 65 74
Cam sữa, Hồng nhạt, Xanh nhạt, 

Xanh bạc hà

Nhựa ABS, Nhựa AS nguyên sinh, 

Hạt màu, Phụ gia kháng khuẩn 

(Ag+)

Dùng để trữ đồ khô Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 475 x 355 x 395

57 Bộ chổi & ky bầu 278 x 269 x 920 495 Hồng nhạt, xanh nhạt Nhựa PP, hạt màu, Inox, sợi cước Dùng để quét và dọn rác Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 990 x 310 x 455

#REF!
Hộp thực phẩm tritan chữ nhật 

Hokkaido 500ml
140 x 92 x 77 123

Trắng ngọc, Xanh nhạt, Hồng 

đậm, Xanh trà

Nhựa Tritan, Nhựa PP, Nhựa ABS, 

silicon, hạt màu

Dùng để đựng thực phẩm

Chịu được nhiệt độ đến 110oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

An toàn cho máy rửa bát

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 430 x 378 x 313

#REF!
Hộp thực phẩm tritan chữ nhật 

Hokkaido 1000ml
168  x 116 x 91 193

Trắng ngọc, Xanh nhạt, Hồng 

đậm, Xanh trà

Nhựa Tritan, Nhựa PP, Nhựa ABS, 

silicon, hạt màu

Dùng để đựng thực phẩm

Chịu được nhiệt độ đến 110oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

An toàn cho máy rửa bát

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 514 x 474 x 369

#REF!
Hộp thực phẩm tritan chữ nhật 

Hokkaido 2000ml
209 x 140 x 109 312

Trắng ngọc, Xanh nhạt, Hồng 

đậm, Xanh trà

Nhựa Tritan, Nhựa PP, Nhựa ABS, 

silicon, hạt màu

Dùng để đựng thực phẩm

Chịu được nhiệt độ đến 110oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

An toàn cho máy rửa bát

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 570 x 428 x 332



#REF!
Hộp thực phẩm tritan chữ nhật 

Hokkaido 3500ml
250 x 168 x 124 519

Trắng ngọc, Xanh nhạt, Hồng 

đậm, Xanh trà

Nhựa Tritan, Nhựa PP, Nhựa ABS, 

silicon, hạt màu

Dùng để đựng thực phẩm

Chịu được nhiệt độ đến 110oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

An toàn cho máy rửa bát

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 510 x 346 x 377

#REF!
Hộp thực phẩm tritan chữ nhật 

Hokkaido 5000ml
285 x 193 x 139 808

Trắng ngọc, Xanh nhạt, Hồng 

đậm, Xanh trà

Nhựa Tritan, Nhựa PP, Nhựa ABS, 

silicon, hạt màu

Dùng để đựng thực phẩm

Chịu được nhiệt độ đến 110oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

An toàn cho máy rửa bát

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 580 x 396 x 422

#REF!
Bộ 2 hộp thực phẩm tritan chữ 

nhật Hokaido 1000-2000ml
209 x 140 x 109 505

Trắng ngọc, Xanh nhạt, Hồng 

đậm, Xanh trà

Nhựa Tritan, Nhựa PP, Nhựa ABS, 

silicon, hạt màu

Dùng để đựng thực phẩm

Chịu được nhiệt độ đến 110oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

An toàn cho máy rửa bát

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 438 x 300 x 347

#REF!
Bộ 3 hộp thực phẩm tritan chữ 

nhật Hokaido 500-1000-2000ml
209 x 140 x 109 628

Trắng ngọc, Xanh nhạt, Hồng 

đậm, Xanh trà

Nhựa Tritan, Nhựa PP, Nhựa ABS, 

silicon, hạt màu

Dùng để đựng thực phẩm

Chịu được nhiệt độ đến 110oC

Sử dụng được trong lò vi sóng

An toàn cho máy rửa bát

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 438 x 300 x 347

#REF!
Bình tập uống thông minh Goki 

Circle 350ml
78 x 78 x 136 96 Hồng đậm, Xanh trà, Xanh ngọc

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicon, hạt 

màu

Dùng cho trẻ tập uống nước. Phù hợp với trẻ từ 9 tháng 

tuổi. Sản phẩm hỗ trợ rèn luyện kĩ năng cầm nắm, tự uống 

nước dễ dàng.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 495 x 335 x 430 

#REF! Bộ 3 lọ gia vị tritan Yoko 240 x 87 x 146 317
Trắng ngọc, Hồng đậm, Xanh trà 

(Thân trong)

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicone, 

miếng dán, hạt màu
Dùng để đựng gia vị trong nhà bếp Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 482 x 352 x 451

#REF! Bộ 2 lọ gia vị tritan Yoko 162 x 87 x 146 210
Trắng ngọc, Hồng đậm, Xanh trà 

(Thân trong)

Nhựa Tritan, Nhựa PP, silicone, 

miếng dán, hạt màu
Dùng để đựng gia vị trong nhà bếp Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 489 x 352 x 451

#REF! Khay gác chậu rửa Yoko 500/366 x 165 x 85 280
Hồng đậm, xanh nhạt, xanh trà, 

ghi sữa

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

Dùng gác ngang lên chậu rửa bát để đựng các đồ rau, củ, 

quả, bát đĩa sau khi rửa giúp róc nước và nhanh khô hơn
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 380 x 368 x 485

#REF! Kẹp miệng túi Yoko 121 x 18 x 17
120 (12g x 

10 cái)

Trắng ngọc, xanh trà, vàng nhạt, 

hồng đậm, xanh nhạt
Nhựa PP, hạt màu

Dùng để kẹp túi đang dùng dở giúp bảo quản thực phẩm 

luôn kín hơi tuyệt đối, tươi ngon
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 420 x 310 x 275

#REF! Bộ dụng cụ nhà bếp Yoko 115 x 115 x 337 445
Trắng kem, xanh trà, hồng đậm, 

xanh nhạt
Nhựa PA, hạt màu

Sử dụng trong nhà bếp

Bộ sản phẩm bao gồm: Giá treo, muôi múc canh, vá xúc mì, 

vá múc cơm, vá có rãnh, vá chiên

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 480 x 480 x 345 

#REF! Bộ thớt đa năng Yoko (kèm hộp) 306 x 83 x 232 1947

Thân hộp: Trắng ngọc 

Bộ 1 - (Xanh đậm, Hồng đậm, 

Xanh nhạt, Trắng ngọc)

Bộ 2 - (Xanh lục (là xanh bộ đội), 

Xanh trà, Ghi sữa, Trắng ngọc)

Nhựa ABS, Nhựa PP, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn

Sử dụng trong nhà bếp

Chuyên dụng cho việc thái, băm

Bộ sản phẩm bao gồm: thớt cá, thớt thịt sống, thớt thịt chín 

và thớt rau củ

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 350 x 315 x 240 

#REF!
Kệ treo bàn chải đánh răng đa 

năng Nachi (2 cốc)
127 x 82.5 x 135 254

Trắng ngọc, Trắng ngọc + hồng 

đậm, Trắng ngọc + Xanh nhạt, 

Trắng ngọc + Ghi sữa

Nhựa ABS, Nhựa PP, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn

- Bộ sản phẩm bao gồm: 1 giá treo + 2 cốc + miếng dính 

tường

- Sản phẩm có thể dán trực tiếp lên tường hoặc mặt phẳng 

khác không cần khoan, đục

- Cốc từ hút ngược hiện đại giúp vật dụng luôn sạch sẽ và 

khô ráo

- Thiết kế thông minh có rãnh thoát nước giúp kệ luôn kho 

ráo và sach sẽ

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 400x350x425

#REF!
Kệ treo bàn chải đánh răng đa 

năng Nachi (4 cốc)
255 x 83 x 155 680

Trắng ngọc, Trắng ngọc + hồng 

đậm, Trắng ngọc + Xanh nhạt, 

Trắng ngọc + Ghi sữa

Nhựa ABS, Nhựa PP, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn

- Bộ sản phẩm bao gồm: 1 giá treo + 4 cốc + miếng dính 

tường

- Sản phẩm có thể dán trực tiếp lên tường hoặc mặt phẳng 

khác không cần khoan, đục

- Cốc từ hút ngược hiện đại giúp vật dụng luôn sạch sẽ và 

khô ráo

- Bảo quản bàn chải đánh răng gọn gàng, sạch sẽ, hạn chế 

bụi bẩn.

- Bộ dụng cụ tích hợp thêm chức năng nhả kem đánh răng 

tự động giúp lấy được lượng kem đánh răng vừa đủ để sử 

dụng một cách nhanh chóng mà không cần bóp, nặn.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 525x350x325

#REF! Khay đựng trứng Yoko (12 quả) 341 x 118 x 76 357 Trong suốt Nhựa PET

- Dùng để đựng trứng

- Gồm 12 ô đựng có nắp đậy, giúp bảo quản trứng tránh rơi 

vỡ

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 687 x 360 x 385

#REF! Khay đựng trứng Yoko (14 quả) 290 x 157 x 76 399 Trong suốt Nhựa PET

- Dùng để đựng trứng

- Gồm 14 ô đựng có nắp đậy, giúp bảo quản trứng tránh rơi 

vỡ

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 585 x 476 x 385

#REF! Thớt kháng khuẩn Yoko 300 x 225 x 8 405 Hồng đậm, Xanh trà
Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

Sử dụng trong nhà bếp

Thớt có lỗ treo tiện lợi, có tai in hình ảnh dễ dàng phân loại 

theo mục đích sử dụng 

Dùng để thái, cắt, các loại rau củ, thực phẩm, thịt cá,...

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 450 x 300 x 165 

#REF! Bộ 2 thớt kháng khuẩn Yoko 300 x 225 x 8 810
Xanh trà + Hồng đậm, Xanh trà + 

Ghi sữa, Xanh trà + Trắng ngọc 

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

Sử dụng trong nhà bếp

Thớt có lỗ treo tiện lợi, có tai in hình ảnh dễ dàng phân loại 

theo mục đích sử dụng 

Dùng để thái, cắt, các loại rau củ, thực phẩm, thịt cá,...

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 450 x 300 x 165 



#REF! Bộ xửng hấp Yoko 1 ngăn 250 x 205 x 141 450
Trắng ngọc, Trắng ngọc + hồng 

nhạt, Trắng ngọc + xanh trà

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

- Bộ sản phẩm gồm nắp (có lỗ thoát hơi nước), thân (để 

đựng thực phẩm) và ngăn chứ nước

- Không dầu mỡ, không mất thời gian, an toàn cho sức khỏe

- Dùng để hấp thực phẩm

- Dùng được cho máy rửa bát và lò vi sóng

- HDSD: 

+ Lò vi sóng: Cho nước vào ngăn chứa nước, cho thực phẩm 

cần hấp chín vào xửng, đậy kín nắp và cho vào lò vi sóng, 

chỉnh nhiệt độ phù hợp để hấp chín thực phẩm.

+ Bếp: Đặt xửng hấp vào chảo (nồi) có nước, cho thực phẩm 

cần hấp chín vào xửng, đậy kín nắp, bật bếp, sử dụng nhiệt 

độ phù hợp để hấp chín thực phẩm.

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 655 x 470 x 608

#REF! Bộ xửng hấp Yoko 2 ngăn 250 x 205 x 193 634
Trắng ngọc, Trắng ngọc + hồng 

nhạt, Trắng ngọc + xanh trà

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

- Bộ sản phẩm gồm nắp (có lỗ thoát hơi nước), thân 2 cái 

(để đựng thực phẩm) và ngăn chứ nước

- Không dầu mỡ, không mất thời gian, an toàn cho sức khỏe

- Dùng để hấp thực phẩm

- Dùng được cho máy rửa bát và lò vi sóng

- HDSD: 

+ Lò vi sóng: Cho nước vào ngăn chứa nước, cho thực phẩm 

cần hấp chín vào xửng, đậy kín nắp và cho vào lò vi sóng, 

chỉnh nhiệt độ phù hợp để hấp chín thực phẩm.

+ Bếp: Đặt xửng hấp vào chảo (nồi) có nước, cho thực phẩm 

cần hấp chín vào xửng, đậy kín nắp, bật bếp, sử dụng nhiệt 

độ phù hợp để hấp chín thực phẩm.

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 655 x 470 x 618

#REF!
Hộp khăn giấy tròn Sano (nắp 

nhựa)
138 x 135 x 135.5 185 Trắng ngọc Nhựa ABS, hạt màu

- Hộp đựng khăn giấy bằng nhựa hình tròn phù hợp phù 

hợp với nhiều không gian nội thất như gia đình, văn phòng, 

nhà hàng, khách sạn …

- Dùng để đựng khăn giấy

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 412 x 413

#REF!
Hộp khăn giấy chữ nhật Sano (nắp 

nhựa)
239 x 122 x 103.5 300 Trắng ngọc Nhựa ABS, hạt màu

- Hộp đựng khăn giấy bằng nhựa hình chữ nhật phù hợp với 

nhiều không gian nội thất như gia đình, văn phòng, nhà 

hàng, khách sạn …

- Dùng để đựng khăn giấy

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 621 x 498 x 421

#REF!
Hộp khăn giấy vuông Sano (nắp 

nhựa)
140 x 140 x 140.5 249 Trắng ngọc Nhựa ABS, hạt màu

- Hộp đựng khăn giấy bằng nhựa hình vuông phù hợp với 

nhiều không gian nội thất như gia đình, văn phòng, nhà 

hàng, khách sạn …

- Dùng để đựng khăn giấy

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 570 x 430 x 427

#REF! Hộp lưu trữ đa năng Sano (size XS) 296 x 117 x 63 182
Trắng ngọc, Hồng nhạt, Xanh 

nhạt, Xanh trà
Nhựa PP, hạt màu

- Chất liệu nhựa PP dày dặn cao cấp, an toàn, không độc hại

- Hộp đựng đồ được thiết kế có nắp đậy, tùy theo nhu cầu 

sử dụng có thể dùng đựng quần áo, giày dép,... ngoài ra còn 

có thể đựng đồ dùng học tập, tài liệu ở văn phòng hay tại 

nhà.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 600 x 480 x 441

#REF! Hộp lưu trữ đa năng Sano (size S) 234 x 148 x 63 176
Trắng ngọc, Hồng nhạt, Xanh 

nhạt, Xanh trà
Nhựa PP, hạt màu

- Chất liệu nhựa PP dày dặn cao cấp, an toàn, không độc hại

- Hộp đựng đồ được thiết kế có nắp đậy, tùy theo nhu cầu 

sử dụng có thể dùng đựng quần áo, giày dép,... ngoài ra còn 

có thể đựng đồ dùng học tập, tài liệu ở văn phòng hay tại 

nhà.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 605 x 480 x 440

#REF! Hộp lưu trữ đa năng Sano (size M) 234 x 148 x 123 231
Trắng ngọc, Hồng nhạt, Xanh 

nhạt, Xanh trà
Nhựa PP, hạt màu

- Chất liệu nhựa PP dày dặn cao cấp, an toàn, không độc hại

- Hộp đựng đồ được thiết kế có nắp đậy, tùy theo nhu cầu 

sử dụng có thể dùng đựng quần áo, giày dép,... ngoài ra còn 

có thể đựng đồ dùng học tập, tài liệu ở văn phòng hay tại 

nhà.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 605 x 479 x 505

#REF! Hộp lưu trữ đa năng Sano (size L) 296 x 234 x 85 504
Trắng ngọc, Hồng nhạt, Xanh 

nhạt, Xanh trà
Nhựa PP, hạt màu

- Chất liệu nhựa PP dày dặn cao cấp, an toàn, không độc hại

- Hộp dùng đựng đồ lót, tất, vớ với thiết kế hình chữ nhật 

gọn gàng, có các vách ngăn để từng loại

- Hộp đựng đồ được thiết kế có nắp đậy, ngoài việc bảo 

quản đồ lót còn có thể đựng các vật dụng cá nhân khác tùy 

theo mục đích sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 603 x 480 x 526

#REF! Hộp lưu trữ đa năng Sano (size XL) 296 x 234 x 124 476
Trắng ngọc, Hồng nhạt, Xanh 

nhạt, Xanh trà
Nhựa PP, hạt màu

- Chất liệu nhựa PP dày dặn cao cấp, an toàn, không độc hại

- Hộp đựng đồ được thiết kế có nắp đậy, tùy theo nhu cầu 

sử dụng có thể dùng đựng quần áo, giày dép,... ngoài ra còn 

có thể đựng đồ dùng học tập, tài liệu ở văn phòng hay tại 

nhà.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 603 x 480 x 512



Bình sữa Aoi Moon 80ml 73 x 60 x 108 63

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 455

Bình sữa Aoi Moon 180ml (SS) 69 x 61 x 156 77

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 395

Bình sữa Aoi Moon 180ml (S) 69 x 61 x 156 77

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 395

Bình sữa Aoi Moon 280ml (S) 72 x 65 x 189 89

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 450

Bình sữa Aoi Moon 280ml (M) 72 x 65 x 189 89

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 450



Bình sữa Aoi Flora 80ml 63 x 63 x 112 65

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 455

Bình sữa Aoi Flora 180ml (SS) 63 x 63 x 156 79

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 395

Bình sữa Aoi Flora 180ml (S) 63 x 63 x 156 79

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 395

Bình sữa Aoi Flora 280ml (S) 63 x 63 x 189 91

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 450

Bình sữa Aoi Flora 280ml (M) 63 x 63 x 189 91

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PPSU, Nhựa PP, silicone, 

hạt màu

- Dùng để đựng sữa, nước và các loại đồ uống cho bé.

- Chất liệu nhựa PPSU cao cấp không chứa chất BPA, đảm 

bảo an toàn sức khỏe cho bé yêu, khả năng chịu nhiệt lên 

đến 180oC, núm ti silicon mềm mại có van thông khí, giúp 

bé không bị đầy hơi, đau bụng…

- Với chất liệu nhựa cao cấp, có độ cứng và độ đàn hồi cao, 

bình không bị vỡ hỏng khi va chạm mạnh, không bị biến 

dạng ở nhiệt độ cao, dễ dàng cọ rửa giúp mẹ tiết kiệm 

được thời gian.

- Núm ti được thiết kế mô phỏng hình dáng và kích thước 

giống núm ti mẹ cho cảm giác gần gũi, thân thuộc.

- Trên thân bình sữa có vạch đo thể tích rõ ràng giúp thuận 

tiện khi pha sữa cũng như kiểm soát được lượng sữa bé bú.

Hướng dẫn vệ sinh: 

- Tiệt trùng bình và núm ti 5 - 10 

phút bằng nước sôi trước và sau khi 

sử dụng.

- Thay núm ti sau 2-3 tháng sử dụng 

để đảm bảo vệ sinh và an toàn chất 

lượng.

Bảo quản:

- Nơi khô ráo, thoáng mát

- Không cho trẻ bú bình 

khi không có sự giám sát 

của người lớn

- Kiểm tra kỹ trước và sau 

khi sử dụng

- Loại bỏ ngay núm vú nếu 

bị rách, thủng hoặc hư 

hỏng do trẻ cắn.

- Tránh ánh sáng trực tiếp.

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 505 x 450

Nắp bình trữ sữa Aoi 49 x 49 x 9 3 Nhựa PP, hạt màu

- Nắp trữ bình sữa Aoi chuyên dùng cho các bình sữa Aoi, 

có thể trữ bột, sữa và các thức ăn khác cho bé.

- HDSD: dùng thay thế núm ti tránh đổ bột, sữa … ra ngoài 

khi di chuyển.

- Luôn rửa sạch và tiệt trùng trước khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa



Núm ty Aoi (chưa đục lỗ)

Núm ty Aoi size SS 0-1 tháng (vỉ 

đơn)
52 x 52 x 45 16 Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size S 1-3 tháng (vỉ 

đơn)
52 x 52 x 45 16 Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size M 3-6 tháng (vỉ 

đơn)
52 x 52 x 45 16 Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size L 6-9 tháng (vỉ 

đơn)
52 x 52 x 45 16 Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size LL trên 9 tháng (vỉ 

đơn)
52 x 52 x 45 16 Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size SS 0-1 tháng (vỉ 

đôi)
52 x 52 x 45 16g x 2 cái Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size S 1-3 tháng (vỉ 

đôi)
52 x 52 x 45 16g x 2 cái Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size M 3-6 tháng (vỉ 

đôi)
52 x 52 x 45 16g x 2 cái Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size L 6-9 tháng (vỉ 

đôi)
52 x 52 x 45 16g x 2 cái Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Núm ty Aoi size LL trên 9 tháng (vỉ 

đôi)
52 x 52 x 45 16g x 2 cái Trắng trong Silicone

- Núm vú Aoi được sử dụng cho bình sữa Aoi

- Dùng để thay thế cho núm cũ, hỏng hoặc không còn phù 

hợp với độ tuổi của trẻ

- Hướng dẫn sử dụng: Tiệt trùng 3 - 5 phút bằng nước sôi 

trước và sau khi sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 442 x 453 

Giá úp bình sữa Aoi 328 x 298 x 222 1227

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

- Sản phẩm gồm: hộp chứa nước, đế, thân có quai xách, vỉ 

ráo nước, nắp, cốc đựng phụ kiện, cây gác (cây gác lớn (có 

nhánh + không nhánh), cây gác nhỏ.

- Bộ khay úp được làm bằng chất liệu nhựa PP cao cấp, 

không chứa BPA độc hại, an toàn cho sức khỏe cùng thiết 

kế có nắp đậy chắn bụi.

- Thiết kế độc đáo với nhiều cây gác có độ dài ngắn khác 

nhau giúp mẹ phơi khô nhiều bình sữa, núm ty hay các dụng 

cụ khác cùng 1 lúc 1 cách nhanh chóng và sạch sẽ. Không lo 

ngại côn trùng.

- Sản phẩm có thể tháo rời các nhánh của giá rất tiện lợi 

mỗi khi làm sạch giá cũng như thuận tiện khi đặt ở bất cứ 

nơi đâu, phù hợp với mọi không gian nhà.

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 610 x 340 x 470

Bộ phụ kiện tập uống Aoi Moon
230 x 180 x 60 

(Bao bì hộp chứa)
49

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PP, silicone, nylon, thép 

không gỉ 304

- Bộ sản phẩm gồm: núm ti tập uống (vòi uống nước), tay 

cầm bình sữa Aoi Moon, ống hút lớn, ống hút nhỏ (ống hút 

quả tạ), cọ vệ sinh ống hút

- Bộ chuyển đổi sang bình nước Aoi: Thay vì mua bình sữa 

riêng rồi lại mua thêm 1 bình uống nước riêng cho bé thì 

nay chỉ cần mua 1 bình duy nhất rồi kết hợp với bộ phụ kiện 

tiện lợi, các Mom có thể dễ dàng tiết kiệm chi phí cũng như 

không gian đồ dùng cho bé và có thể dễ dàng mang theo khi 

ra ngoài hoặc đi du lịch.

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 555 x 475 x 505



Bộ phụ kiện tập uống Aoi Flora
230 x 180 x 60 

(Bao bì hộp chứa)
49

Vàng baby, hồng baby, xanh da 

trời baby, trắng baby, xanh bọt 

biển baby

Nhựa PP, silicone, nylon, thép 

không gỉ 304

- Bộ sản phẩm gồm: núm ti tập uống (vòi uống nước), nắp 

bít, tay cầm bình sữa Aoi Flora, ống hút lớn, ống hút nhỏ 

(ống hút quả tạ), cọ vệ sinh ống hút

- Bộ chuyển đổi sang bình nước Aoi: Thay vì mua bình sữa 

riêng rồi lại mua thêm 1 bình uống nước riêng cho bé thì 

nay chỉ cần mua 1 bình duy nhất rồi kết hợp với bộ phụ kiện 

tiện lợi, các Mom có thể dễ dàng tiết kiệm chi phí cũng như 

không gian đồ dùng cho bé và có thể dễ dàng mang theo khi 

ra ngoài hoặc đi du lịch.

Nơi khô ráo, thoáng mát
Không tiếp xúc trực tiếp 

với lửa

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 555 x 475 x 505

Hộp đựng thực phẩm khô 

Hokkaido 500ml
105 x 105 x 99 172

Trắng ngọc, Xanh bơ, Hồng nhạt, 

Tím nhạt

Nhựa ABS, Nhựa PP, hạt màu, 

nhựa AS, silicone
Dùng để trữ đồ khô Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 535 x 525 x 410

Hộp đựng thực phẩm khô 

Hokkaido 1000ml
105 x 105 x 148 208

Trắng ngọc, Xanh bơ, Hồng nhạt, 

Tím nhạt

Nhựa ABS, Nhựa PP, hạt màu, 

nhựa AS, silicone
Dùng để trữ đồ khô Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 535 x 525 x 455

Hộp đựng thực phẩm khô 

Hokkaido 1400ml
105 x 105 x 197 246

Trắng ngọc, Xanh bơ, Hồng nhạt, 

Tím nhạt

Nhựa ABS, Nhựa PP, hạt màu, 

nhựa AS, silicone
Dùng để trữ đồ khô Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 535 x 425 x 410

Hộp đựng thực phẩm khô 

Hokkaido 2100ml
105 x 105 x 294 322

Trắng ngọc, Xanh bơ, Hồng nhạt, 

Tím nhạt

Nhựa ABS, Nhựa PP, hạt màu, 

nhựa AS, silicone
Dùng để trữ đồ khô Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 535 x 425 x 305

#REF! Hộp đựng hành tỏi oval Hokkaido 147 x 106 x 92 111
Trắng ngọc, Xanh bơ, Hồng nhạt, 

Tím nhạt

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

- Sản phẩm nhựa PP dùng cho thực phẩm, chịu nhiệt -20•C 

—> 120•C

- Phần lõi bên trong hộp thiết kế dạng lưới, giúp hành, tỏi, 

gừng hoặc trái cây khô thoáng, ráo nước...

- Nắp vặn kín niêm phong tốt, không bay mùi tránh ảnh 

hưởng đến các thức ăn khác trong tủ lạnh.

- Dùng để bảo quản hành tỏi, các loại rau thơm, củ, quả...

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 598 x 434 x 450

#REF!
Hộp đựng hành tỏi vuông 

Hokkaido
106 x 106 x 92 101

Trắng ngọc, Xanh bơ, Hồng nhạt, 

Tím nhạt

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

- Sản phẩm nhựa PP dùng cho thực phẩm, chịu nhiệt -20•C 

—> 120•C

- Phần lõi bên trong hộp thiết kế dạng lưới, giúp hành, tỏi, 

gừng hoặc trái cây khô thoáng, ráo nước...

- Nắp vặn kín niêm phong tốt, không bay mùi tránh ảnh 

hưởng đến các thức ăn khác trong tủ lạnh.

- Dùng để bảo quản hành tỏi, các loại rau thơm, củ, quả...

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 540 x 434 x 450

#REF! Hộp đựng hành tỏi tròn Hokkaido 125 x 119 x 92 100
Trắng ngọc, Xanh bơ, Hồng nhạt, 

Tím nhạt

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn

- Sản phẩm nhựa PP dùng cho thực phẩm, chịu nhiệt -20•C 

—> 120•C

- Phần lõi bên trong hộp thiết kế dạng lưới, giúp hành, tỏi, 

gừng hoặc trái cây khô thoáng, ráo nước...

- Nắp vặn kín niêm phong tốt, không bay mùi tránh ảnh 

hưởng đến các thức ăn khác trong tủ lạnh.

- Dùng để bảo quản hành tỏi, các loại rau thơm, củ, quả...

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 605 x 486 x 450

#REF! Thau nhựa cao cấp Notoro 50cm 500 x 500 x 160 604
Xanh nhạt, Hồng nhạt, Xanh trà, 

Xanh bạc hà
Nhựa PP, hạt màu Dùng để đựng nước sinh hoạt Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 505 x 505 x 465

#REF! Thau nhựa cao cấp Notoro 60cm 600 x 600 x 215 1017
Xanh nhạt, Hồng nhạt, Xanh trà, 

Xanh bạc hà
Nhựa PP, hạt màu Dùng để đựng nước sinh hoạt Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 605 x 605 x 465

#REF! Xô nhựa cao cấp Notoro 11L 333 x 307 x 220 496
Xanh nhạt, Hồng nhạt, Xanh trà, 

Xanh bạc hà
Nhựa PP, hạt màu Dùng để đựng nước sinh hoạt Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 660 x 340 x 465

#REF! Xô nhựa cao cấp Notoro 14L 333 x 307 x 281 607
Xanh nhạt, Hồng nhạt, Xanh trà, 

Xanh bạc hà
Nhựa PP, hạt màu Dùng để đựng nước sinh hoạt Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 660 x 340 x 520

#REF!
Bộ vắt cam chanh thân trong 

Yoko 500ml
129 x 129 x 136 148 Hồng nhạt, xanh nhạt, xanh bơ, vàng

Nhựa AS, nhựa PP, hạt màu, phụ 

gia kháng khuẩn (Ag+)
Dùng để vắt cam chanh Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 680 x 545 x 490

#REF! Bộ thau rổ vuông Yoko 23cm 251 x 230 x 108 473
Hồng nhạt, Màu vàng, Tím nhạt, 

Xanh bơ, Trắng ngọc

Nhựa PET, nhựa PP, hạt màu, phụ 

gia kháng khuẩn

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả

Thau chịu được nhiệt độ dưới 60oC

Rổ chịu được nhiệt độ từ -20oC -> 120oC

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 517 x 465 x 440

#REF! Bộ thau rổ vuông Yoko 27cm 296 x 270 x 125 668
Hồng nhạt, Màu vàng, Tím nhạt, 

Xanh bơ, Trắng ngọc

Nhựa PET, nhựa PP, hạt màu, phụ 

gia kháng khuẩn

Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả

Thau chịu được nhiệt độ dưới 60oC

Rổ chịu được nhiệt độ từ -20oC -> 120oC

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 610 x 555 x 515

#REF! Bộ thau rổ tròn Yoko 26cm 277 x 258 x 143 445

Rổ: Cotton white

Thau: Hồng nhạt, xanh bơ, tím 

nhạt, xanh whisper

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn
Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 575 x 540 x 380

#REF!
Bộ thau rổ có quai xách Yoko 

27cm
280 x 277 x 120 520

Xanh bơ, hồng nhạt, ghi sữa, 

xanh nhạt

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn
Dùng để đựng hoặc rửa thực phẩm, rau củ quả Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 573 x 565 x 520

#REF! Khay gác dụng cụ nhà bếp Yoko 180 x 115 x 22.5 59
Trắng ngọc, Tím nhạt, Hồng nhạt, 

Xanh bơ

Nhựa PP, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn
Dùng để gác đũa, vung nồi Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 550 x 470 x 392

#REF! Kệ mỹ phẩm Hanami 263 x 191 x 151 824 Trắng ngọc, Hồng nhạt Nhựa ABS, hạt màu

Dùng đựng đồ mỹ phẩm, trang điểm cá nhân

Kệ mỹ phẩm thiết kế 3 tầng 3 ngăn kéo giúp quản lý và sắp 

xếp ngăn nắp tất cả các loại mỹ phẩm trang điểm

Ngoài ra có thể dùng để đựng đồ cá nhân khác,  tùy vào 

mục đích sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 598 x 546 x 322



#REF! Thớt chống trượt cao cấp Yoko 326 x 266 x 17 450
Hồng nhạt, xanh nhạt, xanh bơ, 

trắng pearl

Nhựa PP, nhựa TPE, hạt màu, phụ 

gia kháng khuẩn (Ag+)

Sử dụng trong nhà bếp

Dùng để thái, cắt, các loại rau củ, thực phẩm, thịt cá,...
Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 330 x 270 x 440

#REF! Bình nước cao cấp Biwa Plus 1,6L 156 x 103 x 255 273
Trắng pearl, hồng nhạt, xanh bơ, 

tím nhạt

Nhựa ABS, nhựa SAN, nhựa PP, 

silicone, hạt màu
Dùng để đựng nước uống hoặc các loại nước ép Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 525 x 478 x 520

#REF! Bình nước cao cấp Biwa Plus 2,1L 156 x 103 x 305 305
Trắng pearl, hồng nhạt, xanh bơ, 

tím nhạt

Nhựa ABS, nhựa SAN, nhựa PP, 

silicone, hạt màu
Dùng để đựng nước uống hoặc các loại nước ép Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 

Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 525 x 478 x 310

#REF! Khay úp cốc oval Sano 390 x 236 x 74 512
Trắng ngọc, Ghi nhạt, Hồng nhạt, 

Xanh bơ

Nhựa ABS, nhựa PP, hạt màu, 

phụ gia kháng khuẩn (Ag+)

Cấu tạo của khay: Bao gồm phần thân dưới đựng nước 

thừa, đọng, phần khay trên có các lỗ thông thoáng, làm cốc 

chén, bát đĩa luôn khô ráo, sạch sẽ

Dùng để úp ly, bình, cốc, chén… Tùy mục đích sử dụng

Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt 
Công ty Cổ phần 

Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 490 x 401 x 522

#REF! Khuôn làm kem tai mèo Kari 143 x 87 x 152 133
Hồng baby, xanh blue baby, vàng 

baby, xanh bọt biển

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để làm kem Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 585 x 425 x 625

#REF! Khuôn làm kem tai thỏ Kari 210 x 90 x 104 124 Xanh nhạt, hồng nhạt, xanh trà

Nhựa PP (Polypropylen) nguyên 

sinh, hạt màu, phụ gia kháng 

khuẩn (Ag+)

Dùng để làm kem Nơi khô ráo, thoáng mát Tránh xa nguồn nhiệt Công ty Cổ phần Tân Phú Việt Nam

314 Lũy Bán Bích, Phường Hòa 

Thạnh, Quận Tân Phú, Thành Phố 

Hồ Chí Minh, Việt Nam

1800 7009 (miễn phí) 855 x 465 x 435


